
QUYẾT ĐỊNH 

của Ủy ban nhân dân tỉnh DakLak 25/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 về việc ban 
hành Quy chế giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Giang Sin 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  các cấp được Quốc hội thông qua ngày 
26/11/2003; 

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2003/NQ-HĐ6, ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh khoá 6, kỳ họp thứ 7, “Về việc thông qua Đề án giải thưởng Văn học- Nghệ 
thuật Chư Yang Sin"; 

- Theo đề nghị của liên ngành Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh và Sở Văn hoá- Thông 
tin tại Tờ trình số 72/TTr-VHNT-VHTT,  ngày 14/7/2003 và của Sở Văn hoá - Thông 
tin tại Công văn số 182/CV-VHTT, ngày 12/4/2004. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành Quy chế giải thưởng Văn học- Nghệ thuật Chư Yang Sin, 
gồm 5 chương, 29 điều (Quy chế ban hành kèm theo). 

Điều 2. Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Văn 
hoá - Thông tin, chậm nhất sau 7 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này phải có 
văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở 
Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này, kể từ ngày ký. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Nguyễn Văn Lạng 
 

 



QUY CHẾ 

giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin 

(Ban hành theo Quyết định số 25/2004/QĐ-UB  ngày 23 tháng 4 năm 2004 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh DakLak) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin là những quy định 
để xét tặng giải thưởng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, các công trình nghiên 
cứu, sưu tầm văn hóa nghệ thuật phản ánh về DakLak, nhằm tôn vinh, động viên cổ 
vũ đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia sáng tác những tác 
phẩm có giá trị về DakLak. 

Điều 2. Các tác giả trong và ngoài tỉnh nếu có tác phẩm viết về DakLak (đã được 
phổ biến trong định kỳ xét giải) đều được gửi tham dự giải thưởng văn học nghệ 
thuật Chư Yang Sin. 

Điều 3. Những tác phẩm sau đây không được tham dự giải : 

1. Tác phẩm có nội dung: 

a. Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại 
đoàn kết các dân tộc; 

b. Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc Việt 
Nam. Truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô trụy lạc, các hành vi 
tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;  

c. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại,  
bí mật đời tư của công dân và các bí mật khác do pháp luật quy định. 

d. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ  nhân, anh hùng 
dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của công 
dân. 

2. Tác phẩm vi phạm pháp luật về quyền tác giả.  

Điều 4. Các tác giả gửi tác phẩm dự giải phải có phiếu dự giải (ghi cụ thể tên tác 
giả, tác phẩm, số lượng trang, địa chỉ tác giả kèm theo tác phẩm dự giải gửi về Hội 
Văn học Nghệ thuật DakLak). 



Điều 5. Việc xét giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin trên tinh thần tập 
trung, dân chủ do tập thể Hội đồng giải thưởng văn học Chư Yang Sin quyết định, 
Hội đồng giải thưởng làm việc theo những quy định đã ghi rõ trong Quy chế này. 

 
Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH  VỀ ĐỐI TƯỢNG XÉT GIẢI, 
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT GIẢI, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 

Điều 6. Giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin được xét tặng cho các tác 
phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu sưu tầm văn hóa nghệ thuật xuất 
sắc về DakLak của các tác giả là văn nghệ sĩ DakLak và văn nghệ sĩ cả nước, kể cả 
các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, không phân biệt tuổi tác, nghề 
nghiệp, dân tộc, tôn giáo. Ưu tiên cho các tác giả là người dân tộc thiểu số. 

Điều 7 : Loại hình được xét chọn trao giải bao gồm các tác phẩm : Văn học, âm 
nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, sân khấu, múa, điêu khắc, kiến trúc, điện ảnh, nghiên cứu 
sưu tầm văn hóa dân gian, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật. 

Điều 8. Những tác phẩm đưa vào xét giải là những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc đã 
được công bố (xuất bản, triển lãm, công diễn, được xây dựng và sử dụng nếu là tác 
phẩm kiến trúc) phản ánh về đề tài DakLak, được dư luận xã hội đánh giá cao, kể cả 
những tác phẩm được trao giải thưởng hàng năm của tỉnh, khu vực và Quốc gia. 

Riêng đợt đầu tiên sẽ xét trao giải cho các tác phẩm đã định hình từ thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ đến nay. 

 Điều 9. Các tác giả phải gửi tác phẩm tham dự giải (thủ tục như điều 4 đã quy 
định). Những tác giả đã qua đời, nếu gia đình không gửi, thì Hội đồng giải thường 
có thể xem xét và quyết định. 

Điều 10. Định kỳ 5 năm, giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin được xét 
một lần. Nếu có những hiện tượng xuất sắc bất thường, Hội đồng giải thưởng có thể 
xét trao giải thưởng đột xuất. 

Điều 11. Cơ cấu giải thưởng có 4 loại: Giải A, giải B, giải C và giải thưởng 
khuyến khích cho từng loại hình văn học nghệ thuật. Ngoài ra sẽ có một số giải 
thưởng tôn vinh (tương đương với giải A về giá trị tiền thưởng) dành cho các tác giả 
có nhiều cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh nhà, trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ. 



 Điều 12. Số loại giải thưởng và mức tiền thưởng cho từng giải thưởng do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng giải 
thưởng. 

Đợt đầu tiên sẽ tiến hành bình chọn trao giải thưởng vào cuối năm 2004, với các 
giá trị các giải như sau: 

Giải A : 10 triệu đồng 
Giải B : 8 triệu đồng 
Giải C : 7 triệu đồng 
Giải khuyến khích : 5 triệu đồng 

Các giải thưởng lần sau sẽ căn cứ vào thời giá để quy định mức thưởng cho từng 
loại giải. Kinh phí giải thưởng do nguồn ngân sách của Nhà nước cấp. 

 
Chương III 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CHẾ 
LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT  

CHƯ  YANG SIN 
 

Điều 13. Hội đồng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, bao gồm các thành phần : 

- Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã: Chủ tịch Hội đồng; 

- Chủ tịch hội Văn học Nghệ thuật: Phó chủ tịch thường trực; 

- Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin: Phó chủ tịch; 

- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thành viên; 

- Đại diện chuyên ngành văn học: Thành viên; 

- Đại diện chuyên ngành nghệ thuật: Thành viên; 

- Đại diện chuyên ngành kiến trúc: Thành viên; 

- Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh: Thành viên; 

- Thường trục Hội đồng Thi đua khen thưởng: Thành viên. 

Điều 14. Thường trực Hội đồng giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin 
bao gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch có nhiệm vụ thay mặt Hội đồng giải thưởng 
để giải quyết  các công việc thường xuyên và đột xuất trong khi chưa họp Hội đồng; 
chỉ đạo đôn đốc các Hội đồng chuyên ngành kiểm tra hồ sơ dự giải và đề nghị xét 
chọn; giải quyết những vấn đề tài chính để Hội đồng hoạt động có hiệu quả. 



Điều 15 : Hội đồng giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin làm việc theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và có kết luận bằng nghị quyết 
được thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín.  

Cuộc họp của Hội đồng xét thưởng được coi là hợp lệ khi có mặt 2/3 số thành 
viên Hội đồng trở lên. 

Điều 16. Hội đồng giải thưởng trực tiếp chỉ đạo, triển khai việc xét chọn giải 
thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin; hướng dẫn Hội đồng giám khảo các 
chuyên ngành tổ chức lựa chọn tác phẩm đề nghị xét thưởng theo quy định; nghiên 
cứu xem xét xử lý kịp thời những trường hợp không được Hội đồng chuyên ngành 
đề nghị xét thưởng mà có đơn kiến nghị lên Hội đồng giải thưởng văn học nghệ 
thuật Chư Yang Sin. 

Điều 17.  Hội đồng giải thưởng họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng. 
Trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch điều 
hành cuộc họp. Các thành viên nghe báo cáo tình hình, kết quả xét chọn của Hội 
đồng giám khảo chuyên ngành. Hội đồng tiến hành thảo luận, phân tích các hồ sơ đề 
nghị xét giải của Hội đồng giám khảo chuyên ngành, có kết luận bằng Nghị quyết và 
bỏ phiếu kín.  

Điều 18. Hội đồng giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin đặt trụ sở làm 
việc tại Hội Văn học Nghệ thuật DakLak.  

Điều 19. Giúp việc cho Hội đồng giải thưởng có tổ thư ký do Thường trực Hội 
đồng chỉ định. Tổ thư ký có trách nhiệm tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình, 
thông tin kịp thời các quyết nghị của Hội đồng giải thưởng đến Hội đồng giám khảo 
các chuyên ngành, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho Hội đồng giám khảo các chuyên 
ngành; chuẩn bị nội dung, soạn thảo văn bản cho các cuộc họp của Hội đồng. 

 
Chương IV 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 
GIÁM KHẢO CÁC CHUYÊN NGÀNH 

 

Điều 20. Hội đồng giám khảo các chuyên ngành do Chủ tịch Hội đồng giải 
thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin quyết định thành lập.  

Thành phần của Hội đồng giám khảo các chuyên ngành bao gồm các nghệ sĩ tiêu 
biểu, có uy tín, do Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (với tư cách là cơ quan chuyên 
môn) giới thiệu và Hội đồng giải thưởng quyết định (số thành viên Hội đồng giám 
khảo các chuyên ngành có từ 9-12 người). Những thành viên có công trình, tác phẩm 



đề nghị xét thưởng, không được trực tiếp tham gia xét chọn tác phẩm, công trình của 
mình.  

Điều 21. Hội đồng giám khảo các chuyên ngành là Hội đồng tư vấn cho Hội đồng 
giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin về xét chọn giải thưởng văn học theo 
định kỳ. 

Điều 22. Hội đồng giám khảo các chuyên ngành có nhiệm vụ: 

a. Tập hợp, xem xét, đánh giá, thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm và đề xuất danh sách 
những tác phẩm, công trình, tác giả đề nghị lên Hội đồng giải thưởng văn học nghệ 
thuật Chư Yang Sin xem xét, quyết định.  

b. Có ý kiến bằng văn bản trình Hội đồng giải thưởng xét chọn trao giải cho 
những tác phẩm đã được Hội đồng giám khảo chuyên ngành bỏ phiếu tín nhiệm. 

Điều 23. Hội đồng giám khảo các chuyên ngành làm việc theo nguyên tắc tập 
trung, dân chủ, công khai thảo luận, kết luận bằng quyết nghị và biểu quyết bằng 
phiếu kín. Hội đồng giám khảo họp phải có ít nhất 2/3 số thành viên trong Hội đồng. 
Kết quả xét chọn phải công khai trước Hội đồng và ghi biên bản số phiếu tín nhiệm 
theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ hoàn tất hồ sơ, thủ tục xét chọn giải thưởng gửi lên 
Hội đồng giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin chậm nhất sau 5 ngày kể từ 
ngày họp. 

Điều 24 : Hội đồng giám khảo các chuyên ngành hoạt động dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp, toàn diện của Hội đồng giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 25. Bản Quy chế này đã được các thành viên Hội đồng giải thưởng và Hội 
đồng giám khảo chuyên ngành cùng nhau bàn bạc, thảo luận, xây dựng và nhất trí 
thông qua. Mọi thành viên Hội đồng giải thưởng và Hội đồng giám khảo cùng toàn 
thể đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh 
tự giác thực hiện. 

Điêu 26. Các cơ quan báo chí của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền nội dung Quy 
chế này trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết, tích cực tham 
gia giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Yang Sin. 

Điều 27. Quy chế này sau một thời gian thực hiện có thể được sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của lực lượng sáng tác tỉnh nhà, nhằm động viên 



cổ vũ các văn nghệ sĩ không ngừng sáng tác những tác phẩm có giá trị về quê hương 
DakLak. 

Điều 28. Sở Văn hóa Thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Tài chính - Vật 
giá, các cơ quan hữu quan, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện 
Quy chế này. 

Điều  29. Quy chế này có hiệu lực sau 15 kể từ ngày được ban hành. 
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